
Mã sinh viên Họ lót Tên Ngày học Diem 1 (20%) Diem 2 (30%)
13118360 Đào Thị Hải Yến Thứ 4_ tiết 7 10 7,5

13116787 Lê Văn Xin Thứ 4_ tiết 7
10 7,4

13132075 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Thứ 4_ tiết 7 10 7,5
13130101 Nguyễn Trung Tuấn Thứ 4_ tiết 7 10 10
13154060 Nguyễn Lâm Thuận Thứ 4_ tiết 7 10 7,5
13118240 Huỳnh Hữu Phước Thứ 4_ tiết 7 10 7,2
12116355 Võ Duy Phúc Thứ 4_ tiết 7 10 7,7
13334155 Nguyễn Tấn Quốc Thứ 4_ tiết 7 8 7,8
13118257 Vũ Tuấn Sơn Thứ 4_ tiết 7 10 6,8
13116185 Phan Xuân Tánh Thứ 4_ tiết 7 10 8,6
13121149 Lê Thị Hồng Thắm Thứ 4_ tiết 7 10 7,6

13116634 Nguyễn Thị Mỹ Thanh Thứ 4_ tiết 7 10 8,8
13132052 Nguyễn Văn Thành Thứ 4_ tiết 7 10 5
13132361 Trần Thị Diễm Thúy Thứ 4_ tiết 7 10 10
13116741 Lương Đức Trọng Thứ 4_ tiết 7 10 7,4
13153256 Lê Xuân Tuấn Thứ 4_ tiết 7 10 7,6

13116699 Nguyễn Văn Tiến Thứ 4_ tiết 7 10 7,1
13118291 Phạm Hữu Thường Thứ 4_ tiết 7 8 6
13137133 Nguyễn Đại Thiên Thứ 4_ tiết 7 10 7,4
13154037 Nguyễn Văn Nam Thứ 4_ tiết 7 10 8,8

13116502 Phạm Kim Ngân Thứ 4_ tiết 7 10 8,1
13130060 Long Hoài Nghĩa Thứ 4_ tiết 7 10 8
13153016 Nguyễn Minh Ngọc Thứ 4_ tiết 7 10 7,2
13118218 Lê Vũ Trường Ngọc Thứ 4_ tiết 7 8 6
13138128 Nguyễn Tiến Ngọc Thứ 4_ tiết 7 10 8,2
13130064 Nguyễn Văn Nguyên Thứ 4_ tiết 7 10 8
13116151 Trần Thị Yến Oanh Thứ 4_ tiết 7 10 9,4
13112214 Đặng Thị Oanh Thứ 4_ tiết 7 10 7,6
13118230 Cao Hoàng Phi Thứ 4_ tiết 7 10 8,6

13116156 Đặng Văn Phi Thứ 4_ tiết 7 10 9,2
13116403 Phạm Minh Hoàng Thứ 4_ tiết 7 0
13116413 Nguyễn Thị Ngọc Huệ Thứ 4_ tiết 7 10 10
13149166 Trần Mạnh Hùng Thứ 4_ tiết 7 10 6,9
13154122 Đỗ Thanh Hùng Thứ 4_ tiết 7 10 8
13138085 Hoàng Thanh Hùng Thứ 4_ tiết 7 10 8,4
13149174 Phan Đặng Quỳnh Hương Thứ 4_ tiết 7 6 8,1
13120239 Trần Thị Hường Thứ 4_ tiết 7 10 8,2
13130198 Trương Hữu Hưởng Thứ 4_ tiết 7 10 8,8
13149155 Trịnh Đức Huy Thứ 4_ tiết 7 10 7,8
13118161 Hoàng Phạm Thanh Huỳnh Thứ 4_ tiết 7 10 6,9
13117053 Nguyễn Chí Kha Thứ 4_ tiết 7 10 7,9
13118176 Lê Đình Khá Thứ 4_ tiết 7 10 7,2
13154025 Nguyễn Đoan Khang Thứ 4_ tiết 7 10 6,9
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13118184 Võ Văn Khiêm Thứ 4_ tiết 7 8 7,5

13116314 Đoàn Minh Chiến Thứ 4_ tiết 7 10 8,1

13116004 Đinh Bá ái Thứ 4_ tiết 7 10 7,7
13115491 Trần Thụy Thúy An Thứ 4_ tiết 7 10 8,1

13116009 Nguyễn Thành Bá Thứ 4_ tiết 7 10 8,5
13130120 Lê Quang Bảo Thứ 4_ tiết 7 8 8
13334016 Trần Thanh Bình Thứ 4_ tiết 7 10 7

13116300 Trần Thị Thúy Bình Thứ 4_ tiết 7 10 9,5

13116011 Dương Thị Thuyết Cẩm Thứ 4_ tiết 7 10 8,2
13149030 Huỳnh Thị Mỹ Chi Thứ 4_ tiết 7 10 7,5
13149031 Nguyễn Văn Chinh Thứ 4_ tiết 7 0
13334025 Vi Văn Chương Thứ 4_ tiết 7 10 6
12130005 Phạm Minh Cường Thứ 4_ tiết 7 0
13154089 Phạm Việt Cường Thứ 4_ tiết 7 8 5
13118109 Phạm Đại Thứ 4_ tiết 7 10 10
13118110 Phạm Minh Đại Thứ 4_ tiết 7 8 6
13116359 Nguyễn Tấn Định Thứ 4_ tiết 7 10 6
13149086 Trần Quốc Định Thứ 4_ tiết 7 10 8,7
13118123 Trịnh Đình Thanh Đức Thứ 4_ tiết 7 10 7,6
13138051 Ngô Lộc Trường Đức Thứ 4_ tiết 7 8 6
13153061 Trần Đại Dương Thứ 4_ tiết 7 10 8,1
13118104 Nguyễn Đông Dương Thứ 4_ tiết 7 10 8,6
13118105 Trần Tùng Dương Thứ 4_ tiết 7 8 6
13154091 Nguyễn Đình Dương Thứ 4_ tiết 7 10 7,7
13118097 Nguyễn Hoàng Duy Thứ 4_ tiết 7 8 7,6
13149057 Nguyễn Thanh Duy Thứ 4_ tiết 7 10 8,4
13116365 Trần Phạm Trường Giang Thứ 4_ tiết 7 10 8,3

13116043 Lê Thị Mỹ Hà Thứ 4_ tiết 7 10 9
13154100 Dương Minh Hải Thứ 4_ tiết 7 6 6
13154015 Nguyễn Tấn Hải Thứ 4_ tiết 7 10 10
13138060 Phan Hồng Hải Thứ 4_ tiết 7 6
13138061 Trần Minh Hải Thứ 4_ tiết 7 10 10
13131294 Đỗ Thị Bé Hiền Thứ 4_ tiết 7 10 9,6
13149127 Nguyễn Quốc Hiệp Thứ 4_ tiết 7 10 8,4
13118137 Nguyễn Trọng Hiếu Thứ 4_ tiết 7 8 6,9
13118017 Trần Văn Hiệu Thứ 4_ tiết 7 10 6
13138080 Huỳnh Lê Phúc Hòa Thứ 4_ tiết 7 10 8,3
13138076 Võ Minh Hòa Thứ 4_ tiết 7 10 8,9
13116398 Trương Xuân Hoài Thứ 4_ tiết 7 10 10
13118019 Vũ Xuân Hoàng Thứ 4_ tiết 7 10 8,5
13137062 Hồ Thanh Hoàng Thứ 4_ tiết 7 10 7,2
13138263 Hạp Tiến Hoàng Thứ 4_ tiết 7 10 10
13118189 Nguyễn Hữu Kiệt Thứ 4_ tiết 7 8 7,1

13116460 Trần An Lành Thứ 4_ tiết 7 10 7
13118025 Nguyễn Hoàng Liêm Thứ 4_ tiết 7 10 6,9



13118203 Nguyễn Hữu Lợi Thứ 4_ tiết 7 10 9,1
13138260 Hoàng Đức Lương Thứ 4_ tiết 7 10 9
13153013 Huỳnh Minh Lý Thứ 4_ tiết 7 8

13116118 Võ Thị Mai Thứ 4_ tiết 7 10 9,1

13116485 Phan Thị Trúc Mai Thứ 4_ tiết 7 10 8,4
13117079 Phạm Thị Bích Mân Thứ 4_ tiết 7 10 8,4
13153150 Nguyễn Tiến Mạnh Thứ 4_ tiết 7 8 10
13138148 Phạm Khánh Phi Thứ 4_ tiết 7 10 9,1
13118232 Bùi Tấn Phong Thứ 4_ tiết 7 10 9,2
13117107 Nguyễn Lê Phong Thứ 4_ tiết 7 10 8,6
13149300 Nguyễn Thanh Phú Thứ 4_ tiết 7 10 8,1
13154047 Hà Anh Quân Thứ 4_ tiết 7 10 7,5
13154048 Phạm Hữu Quí Thứ 4_ tiết 7 10 8,1
13116589 Võ Văn Quốc Thứ 4_ tiết 7 10 8,1
13138016 Ngô Tất Sang Thứ 4_ tiết 7 10 7,7
13132325 Lê Ngọc Sơn Thứ 4_ tiết 7 10 8,6
13137123 Nguyễn Đức Tâm Thứ 4_ tiết 7 10 9,2
13154177 Đinh Mai Bắc Thái Thứ 4_ tiết 7 6
13118052 Cao Ngọc Thận Thứ 4_ tiết 7 10 8,1
13118282 Trần Nam Thắng Thứ 4_ tiết 7 10 7,8
13117130 Nguyễn Chí Thanh Thứ 4_ tiết 7 10 10
13334179 Phan Văn Thành Thứ 4_ tiết 7 8

13116194 Nguyễn Minh Thành Thứ 4_ tiết 7 10 8,6
13153023 Tăng Thành Thảo Thứ 4_ tiết 7 8 9,1
13138206 Nguyễn Hoàng Thi Thứ 4_ tiết 7 10 10
13116674 Phan Minh Thuận Thứ 4_ tiết 7 8 6,5
13116222 Hoàng Đình Thưởng Thứ 4_ tiết 7 8 6,5
13118298 Nguyễn Văn Tiến Thứ 4_ tiết 7 10 7,3
13138217 Nguyễn Đức Tiến Thứ 4_ tiết 7 8 7,5

13116698 Huỳnh Ngọc Tiền Thứ 4_ tiết 7 10 10
13118365 Trần Văn Tịnh Thứ 4_ tiết 7 10 9,2
13137146 Đinh Thanh Toàn Thứ 4_ tiết 7 8 7,7
13116729 Võ Huỳnh Triết Thứ 4_ tiết 7 10 7,9
13118060 Phạm Quang Trung Thứ 4_ tiết 7 10 7,8

13118364 Trương Công Hoài Trung Thứ 4_ tiết 7 10 8
13116237 Nguyễn Văn Trung Thứ 4_ tiết 7 10 8,7
12130278 Phạm Minh Tú Thứ 4_ tiết 7 8 10
13118062 Nguyễn Minh Tùng Thứ 4_ tiết 7 10 7,1
13116764 Trần Thanh Tùng Thứ 4_ tiết 7 10 8,1
13116761 Đặng Thị Tuyết Thứ 4_ tiết 7 10 8,1
13154067 Phạm Trình Hoàng Văn Thứ 4_ tiết 7 10 8,1
13153028 Ngô Tấn Vinh Thứ 4_ tiết 7 10 7,7
13118066 Nguyễn Thế Vũ Thứ 4_ tiết 7 10 8,8
13118366 Lê Tấn Vũ Thứ 4_ tiết 7 8 8,8
13154070 Nguyễn Võ Hoàng Vũ Thứ 4_ tiết 7 10 8,5
13138256 Nguyễn Lê Nhật Vũ Thứ 4_ tiết 7 10 7,2



13116262 Phùng Ngọc Lam Vy Thứ 4_ tiết 7 10 7,6
12344005 Lê Trường An Thứ 4_ tiết 10 10 5,4
13154001 Võ Trường An Thứ 4_ tiết 10 10 7,6
13121012 Lê Thị Tú Anh Thứ 4_ tiết 10 0
13118078 Trịnh Quốc Bảo Thứ 4_ tiết 10 6 5,1
13154004 Võ Quốc Bảo Thứ 4_ tiết 10 10 10
13138027 Bùi Minh Bảo Thứ 4_ tiết 10 6 6,2
13118081 Trần Thế Bình Thứ 4_ tiết 10 0 7,4

13116302 Lê Văn Hồng Cảnh Thứ 4_ tiết 10
10 7,4

13154084 Trần Xuân Châu Thứ 4_ tiết 10 10 7
13116018 Lê Minh Cường Thứ 4_ tiết 10 10 6,6
13118108 Lâm Hữu Nguyễn Đan Thứ 4_ tiết 10 10 6,2
13149084 Nguyễn Minh Đặng Thứ 4_ tiết 10 10 5,6

10130017 Lâm Minh Đạt Thứ 4_ tiết 10
8

13118114 Trần Minh Đạt Thứ 4_ tiết 10 10 7,8
13154012 Nguyễn Văn Điền Thứ 4_ tiết 10 10 5,4
13153078 Trương Công Định Thứ 4_ tiết 10 10 6,6
13154095 Nguyễn Hữu Đoàn Thứ 4_ tiết 10 10 7,2
13138003 Lương Đình Đồng Thứ 4_ tiết 10 10 10
13334051 Nguyễn Văn Đức Thứ 4_ tiết 10 10
13121028 Trần Thị Thùy Dung Thứ 4_ tiết 10 10 10
13118101 Đoàn Quốc Dũng Thứ 4_ tiết 10 10 7,2
13118096 Mai Thành Duy Thứ 4_ tiết 10 10 10
13118100 Trịnh Nguyễn Minh Duy Thứ 4_ tiết 10 10 7,4
13153003 Phạm Trần Anh Duy Thứ 4_ tiết 10 10 10
13118095 Lưu Trần Tấn Duy Thứ 4_ tiết 10 10
13137037 Trần Ngọc Duy Thứ 4_ tiết 10 10 4,8
13149093 Mã Hoàng Gia Thứ 4_ tiết 10 10 5,6
13121037 Trương Thị Hương Giang Thứ 4_ tiết 10 10 7
13118015 Võ Đình Hải Thứ 4_ tiết 10 10 5,8
13132176 Nguyễn Thị Hằng Thứ 4_ tiết 10 10 8,1
13137052 Huỳnh Tấn Hạnh Thứ 4_ tiết 10 10 5,4
13153086 Dương Minh Hào Thứ 4_ tiết 10 10 5
13137002 Nguyễn Tấn Hậu Thứ 4_ tiết 10 10 8
13130017 Trần Thị Diệu Hiền Thứ 4_ tiết 10 10 6
13118138 Nguyễn Văn Hiếu Thứ 4_ tiết 10 10 6,6
13149125 Trần Cao Quốc Hiếu Thứ 4_ tiết 10 10 5,8
13138072 Nguyễn Tự Hiếu Thứ 4_ tiết 10 10 6,6
12329008 Lê Xuân Minh Hòa Thứ 4_ tiết 10 6
13118146 Nguyễn Quốc Hòa Thứ 4_ tiết 10 10 7,8
13149138 Nguyễn Hồ Huy Hoàng Thứ 4_ tiết 10 8
13334077 Đường Khoa Học Thứ 4_ tiết 10 10 7
13132023 Khương Trung Hồng Thứ 4_ tiết 10 10 7
13118020 Nhữ Sỹ Hùng Thứ 4_ tiết 10 10 7,2



13116081 Nguyễn Văn Hùng Thứ 4_ tiết 10
10 5,6

12149235 Nguyễn Thanh Huy Thứ 4_ tiết 10 8
13118159 Lưu Quốc Huy Thứ 4_ tiết 10 10 6,4
13149152 Nguyễn Bá Huy Thứ 4_ tiết 10 8
13138083 Nguyễn Đức Huy Thứ 4_ tiết 10 10 6,6
13116080 Trần Thị Yến Huỳnh Thứ 4_ tiết 10 10 10
13118177 Đào Văn Khái Thứ 4_ tiết 10 10 6
13149184 Phạm Nguyên Khấn Thứ 4_ tiết 10 10 7,6
13118180 Nguyễn Hồng Khánh Thứ 4_ tiết 10 10 8,2
13138094 Phạm Duy Khánh Thứ 4_ tiết 10 10 6,2
13153129 Nguyễn Đình Đăng Khoa Thứ 4_ tiết 10 10 9

13116104 Quang Anh Kiệt Thứ 4_ tiết 10
10 9,2

13149193 Võ Văn Kiệt Thứ 4_ tiết 10 10 6,2
13118023 Đoàn Nguyễn Anh Kim Thứ 4_ tiết 10 8
13116105 Nguyễn Văn Kỷ Thứ 4_ tiết 10 10 6,9
13118190 Trần Văn La Thứ 4_ tiết 10 10 8
13118024 Ngô Minh Lan Thứ 4_ tiết 10 10 8,1
13116471 Tôn Thị Ngọc Linh Thứ 4_ tiết 10 10 7,4
13132039 Nguyễn Lê Bảo Lộc Thứ 4_ tiết 10 8
13118199 Đào Huy Long Thứ 4_ tiết 10 10 5,6
12149602 Đàm Văn Lượng Thứ 4_ tiết 10 8
13122088 Đỗ Thị Mai Thứ 4_ tiết 10 10 6,4
13118206 Nguyễn Văn Mạnh Thứ 4_ tiết 10 8
13118209 Đỗ Văn Minh Thứ 4_ tiết 10 10 7,9
13132246 Đậu Thị Minh Thứ 4_ tiết 10 8
13116491 Nguyễn Thị Mơ Thứ 4_ tiết 10 10 8,8
13127146 Nguyễn Hoài Nam Thứ 4_ tiết 10 10 6,2

13131684 Dương Thị Kim Ngân Thứ 4_ tiết 10
10 6,8

13138011 Trần Nhật Nghĩa Thứ 4_ tiết 10 10 7

13116138 Trần Thị Kim Ngọc Thứ 4_ tiết 10
10 10

13149264 Đặng Thuyền Ngọc Thứ 4_ tiết 10 10 9
13116516 Phan Tài Nguyên Thứ 4_ tiết 10 10 6,6
13118034 Nguyễn Minh Nhân Thứ 4_ tiết 10 10 6
13137101 Nguyễn Đình Nhu Thứ 4_ tiết 10 8
13122116 Lê Thị Tuyết Nhung Thứ 4_ tiết 10 10 10

11141103 Mai Hoàng Lâm Phát Thứ 4_ tiết 10
10 8,1

13118231 Nguyễn Văn Phi Thứ 4_ tiết 10 10 5,8
12344105 Bùi Văn Phú Thứ 4_ tiết 10 10 5,2
13138157 Nguyễn Hồng Phúc Thứ 4_ tiết 10 8 8,5
13116160 Trịnh Huy Phụng Thứ 4_ tiết 10 8
13138163 Phạm Lưu Phước Thứ 4_ tiết 10 8 5
13118239 Huỳnh Vũ Phương Thứ 4_ tiết 10 10 6,4



13121119 Lê Thị Hà Phương Thứ 4_ tiết 10 10 10
13127205 Trần Xuân Quan Thứ 4_ tiết 10 10 5,6
13138166 Ngô Nguyễn Minh Quân Thứ 4_ tiết 10 10 5,2
13130264 Nguyễn Thanh Qui Thứ 4_ tiết 10 8
13138015 Võ Bảo Quốc Thứ 4_ tiết 10 10 7,9
13116592 Tiêu Thị Tú Quyên Thứ 4_ tiết 10 10 8,2
13118045 Nguyễn Văn Sang Thứ 4_ tiết 10 8 7,6
13130076 Đoàn Thị Sinh Thứ 4_ tiết 10 10 10
13118255 Hồ Hoàng Sơn Thứ 4_ tiết 10 10 10

13155228 Võ Tây Sơn Thứ 4_ tiết 10
8 7,5

13116612 Nguyễn Hoàng Linh Sương Thứ 4_ tiết 10 10 10
12130188 Huỳnh Nhật Tài Thứ 4_ tiết 10 10 10
13137124 Vũ Đức Tân Thứ 4_ tiết 10 6
13138189 Văn Thành Tân Thứ 4_ tiết 10 10 6,6
13116191 Lê Vũ Trọng Tấn Thứ 4_ tiết 10 10 7,5
13118269 Võ Minh Tây Thứ 4_ tiết 10 8 7
13334182 Phan Văn Thạch Thứ 4_ tiết 10 10 7,9

13116649 Thái Thị Thắm Thứ 4_ tiết 10
10 8,5

13153211 Huỳnh Võ Minh Thắng Thứ 4_ tiết 10 10 7,7
13154174 Trần Duy Thanh Thứ 4_ tiết 10 10 8,2
13137130 Lương Tấn Thạnh Thứ 4_ tiết 10 10 8,6
13117134 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Thứ 4_ tiết 10 10 7
13153215 Hàn Văn Thi Thứ 4_ tiết 10 10 7,3
13137138 Phạm Ngọc Thiện Thứ 4_ tiết 10 10 6
13116656 Lê Thị Xuân Thiện Thứ 4_ tiết 10 10 8
13132060 Nguyễn Quang Thịnh Thứ 4_ tiết 10 10 5,6
13116208 Lê Văn Thông Thứ 4_ tiết 10 10 6,1
13127276 Lê Khánh Anh Thư Thứ 4_ tiết 10 10 7,9
13117151 Lâm Kim Thương Thứ 4_ tiết 10 10 8,8
13116219 Nguyễn Xuân Thụy Thứ 4_ tiết 10 10 7,5
13117155 Lê Thị Kiều Tiên Thứ 4_ tiết 10 10 7,8
13122409 Tạ Thị Thủy Tiên Thứ 4_ tiết 10 10 10
13153229 Lê Quyết Tiến Thứ 4_ tiết 10 10 6,4
13130308 Phạm Minh Tiến Thứ 4_ tiết 10 10 10
13118301 Lê Đức Tín Thứ 4_ tiết 10 10 8,5
13138220 Trương Tấn Tỉnh Thứ 4_ tiết 10 10 7,7
13130316 Nguyễn Thanh Tòng Thứ 4_ tiết 10 6 7,5
13118308 Phạm Văn Trăng Thứ 4_ tiết 10 10 9,2
13137151 Lê Minh Trí Thứ 4_ tiết 10 10 7,2

13116732 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Thứ 4_ tiết 10
8 10

13121187 Nguyễn Thị Lệ Trinh Thứ 4_ tiết 10 8 8,9
13118318 Nguyễn Đức Trung Thứ 4_ tiết 10 10 9,1
13154064 Đặng Duy Trung Thứ 4_ tiết 10 10 7,9
13138233 Trương Minh Trung Thứ 4_ tiết 10 8



13153247 Đinh Mạnh Trường Thứ 4_ tiết 10 10 6,9
13118323 Bùi Văn Truyền Thứ 4_ tiết 10 10 6,2
13149482 Bùi Thành Tự Thứ 4_ tiết 10 8
13118337 Nguyễn Thanh Tuấn Thứ 4_ tiết 10 10 6,4
13138019 Bùi Văn Tuấn Thứ 4_ tiết 10 8 10
13127322 Nguyễn Thanh Tùng Thứ 4_ tiết 10 10 5,9
13118064 Nguyễn Văn Tyl Thứ 4_ tiết 10 10 6,7
13132435 Trần Đình Kiến Nhã Uyên Thứ 4_ tiết 10 10 10
13132079 Lê Thị Hồng Vân Thứ 4_ tiết 10 10 5,5
13138253 Phạm Tiến Việt Thứ 4_ tiết 10 8 5,8
13118353 Hoàng Đức Vũ Thứ 4_ tiết 10 10 7
14111208 Nguyễn Hữu Tuyên Thứ 6_Tiết 10 10 7
14111211 Nguyễn Văn Vàng Thứ 6_Tiết 10 10 8
14111215 Hồ Đức Việt Thứ 6_Tiết 10 10 8,5
14111221 Trần Bá Vương Thứ 6_Tiết 10 10

14111222 Dương Đoàn Phước Vy Thứ 6_Tiết 10
10 8,5

14111224 Ka Thuyến Thứ 6_Tiết 10 10 8
14111226 Nguyễn Tiết Anh Thứ 6_Tiết 10 10 10
14111227 Huỳnh Xuân ảnh Thứ 6_Tiết 10 10 7,5
14111229 Trần Phương Chánh Thứ 6_Tiết 10 10 7,5
14111231 Nguyễn Đức Cường Thứ 6_Tiết 10 10 7
14111235 Nguyễn Thành Đạt Thứ 6_Tiết 10 10 7,5
14111237 Dương Trường Giang Thứ 6_Tiết 10 10 7
14111240 Lê Văn Giáp Thứ 6_Tiết 10 10 7
14111244 Nguyễn Thị Hiền Thứ 6_Tiết 10 10
14111253 Trần Ngọc Hữu Thứ 6_Tiết 10 10 10
14111254 Văn Nguyễn Tuấn Kha Thứ 6_Tiết 10 10
14111255 Lê Quốc Khang Thứ 6_Tiết 10 10 7,5
14111263 Phạm Thị Linh Thứ 6_Tiết 10 10 9
14111265 Vũ Văn Long Thứ 6_Tiết 10 10 8
14111266 Lê Trung Lộc Thứ 6_Tiết 10 10 7
14111268 Triệu Công Minh Thứ 6_Tiết 10 10 7,5
14111272 Nguyễn Quang Năm Thứ 6_Tiết 10 10 7,5
14111273 Lê Phạm Thị Kim Ngân Thứ 6_Tiết 10 10 10
14111279 Nguyễn Khánh Ngọc Thứ 6_Tiết 10 10 7,5
14111281 Đoàn Diệp Thảo Nguyên Thứ 6_Tiết 10 10 7,5
14111286 Đỗ Thị Nhiên Thứ 6_Tiết 10 10 7,5
14111288 Chu Quỳnh Như Thứ 6_Tiết 10 10 10
14111289 Đồng Huỳnh Như Thứ 6_Tiết 10 10 10
14111290 Trần Nguyễn Hoài Niệm Thứ 6_Tiết 10 10 10
14111291 Dương Xuân Tiến Phát Thứ 6_Tiết 10 10 8,5
14111292 Lê Đức Phát Thứ 6_Tiết 10 10 8,5
14111293 Nguyễn Tấn Phát Thứ 6_Tiết 10 10 7
14111296 Nguyễn Hoàng Phúc Thứ 6_Tiết 10 10 8,5
14111298 Trần Hữu Phước Thứ 6_Tiết 10 10 10
14111302 Vũ Đức Quân Thứ 6_Tiết 10 10 7



14111303 Tô Ngọc Quốc Thứ 6_Tiết 10 10
14111305 Nguyễn Thái Sang Thứ 6_Tiết 10 10 10
14111306 Võ Thị Ngọc Sâm Thứ 6_Tiết 10 10 10
14111310 Đặng Duy Thanh Thứ 6_Tiết 10 10 8,5
14111312 Nguyễn Lê Thanh Thứ 6_Tiết 10 10 8
14111313 Đinh Đại Thành Thứ 6_Tiết 10 10 10
14111317 Ngô Thị Phương Thảo Thứ 6_Tiết 10 10 9
14111320 Mai Hồng Thăng Thứ 6_Tiết 10 10 8,5
14111323 Nguyễn Thanh Thiên Thứ 6_Tiết 10 10 8,5
14111325 Phạm Phúc Thịnh Thứ 6_Tiết 10 10 9
14111328 Nguyễn Minh Thư Thứ 6_Tiết 10 10 8,5
14111330 Tạ Trí Thức Thứ 6_Tiết 10 10 8
14111331 Lê Cẩm Tiên Thứ 6_Tiết 10 10 7
14111336 Nguyễn Thị Bích Trâm Thứ 6_Tiết 10 10 8
14111338 Trương Minh Trí Thứ 6_Tiết 10 10
14111341 Trần Văn Trưởng Thứ 6_Tiết 10 10 10
14111342 Bùi Mạnh Tuấn Thứ 6_Tiết 10 10 7,5
14111344 Võ Thị Ngọc Tuyền Thứ 6_Tiết 10 10 10
14111345 Huỳnh Anh Tú Thứ 6_Tiết 10 10 7,5
14111351 Ung Thị Thúy Vâng Thứ 6_Tiết 10 10 8,5
14111001 Trần Bình An Thứ 6_Tiết 10 10 7
14111294 Bùi Phan Hoàng Phi Thứ 6_Tiết 10 10 7



Thi (50%)
















